  UBND HUYỆN KINH MÔN
  TRƯỜNG TH MINH TÂN


THỜI KHÓA BIỂU

Lớp: 1A – Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Thị Dung ( 22 tiết)

( Thực hiện từ tuần 1 ngày 5/9/2018)

	       Thứ

Buổi    
	Thứ 2
	GVD
	Thứ 3
	GVD
	Thứ 4
	GVD
	Thứ 5
	GVD
	Thứ 6
	GVD

	Sáng
	Chào cờ
	Dung
	T. Việt*
	Ánh
Tươi
	Toán*
	B Yến
DThanh

Nhung
	T. Việt
	Dung

Hương
	T. Việt
	Dung


	
	T.Việt
	
	T. Việt*
	
	T.Việt*
	
	T. Việt
	
	T. Việt
	

	
	T. Việt
	
	Toán*
	
	Mĩ thuật
	
	T Anh
	
	Toán
	

	
	Toán*
	
	Thể dục
	
	KNS
	
	TAnh
	
	Đạo đức
	

	Chiều
	Thủ công
	DThanh

Quyên
	T. Việt
	Dung
	T. Việt
	Dung


	Toán
	Dung
	Toán*
	Dung

	
	TNXH
	
	T.Việt
	
	T. Việt
	
	Toán*
	
	T. Việt*
	

	
	Âm nhạc
	
	Toán
	
	Toán
	
	T. Việt*
	
	Sinh Hoạt
	


   UBND HUYỆN KINH MÔN
  TRƯỜNG TH MINH TÂN


THỜI KHÓA BIỂU

Lớp: 1B – Giáo viên chủ nhiệm: Vũ Thị Mai ( 25 tiết)

( Thực hiện từ tuần 1 ngày 5/9/2018)

	       Thứ

Buổi    
	Thứ 2
	GVD
	Thứ 3
	GVD
	Thứ 4
	GVD
	Thứ 5
	GVD
	Thứ 6
	GVD

	Sáng
	Chào cờ
	 Mai
	T. Việt
	V Mai

Tươi

Ánh
	T. Anh
	Hương

Nhung
DThanh
	T. Việt
	Mai

Quyên

 Mai
	T. Việt
	

	
	T. Việt
	
	T. Việt
	
	T.Anh
	
	T.Việt
	
	T.Việt
	Mai



	
	T. Việt
	
	Thể dục
	
	KNS
	
	Âm nhạc
	
	Toán
	

	
	Toán*
	
	T. Việt*
	
	Mĩ thuật
	
	Toán*
	
	Toán*


	

	Chiều
	T. Việt*
	Mai
	Toán
	 Mai
	T. Việt
	Mai
	Thủ công
	DThanh
	T. Việt*
	Mai

	
	T. Việt*
	
	Toán*
	
	T. Việt
	
	TNXH
	
	Toán*
	

	
	Toán
	
	T. Việt*
	
	Toán
	
	Đạo đức

	
	Sinh hoạt
	


  UBND HUYỆN KINH MÔN
  TRƯỜNG TH MINH TÂN


THỜI KHÓA BIỂU

Lớp: 1C – Giáo viên chủ nhiệm: Phạm Thị Chinh ( 26tiết)

( Thực hiện từ tuần 1 ngày 5/9/2018)

	       Thứ

Buổi    
	Thứ 2
	GVD
	Thứ 3
	GVD
	Thứ 4
	GVD
	Thứ 5
	GVD
	Thứ 6
	GVD

	Sáng
	Chào cờ
	Chinh
	Thể dục
	Tươi

B Yến
	Mĩ thuật
	D Thanh
Nhung
Hương
	T. Việt
	Chinh
	T. Việt
	Chinh

	
	T. Việt
	
	Đạo đức
	
	KNS
	
	T. Việt
	
	T. Việt
	

	
	T. Việt
	
	TNXH
	
	T.Anh
	
	Toán
	
	Toán
	

	
	T. Việt*
	
	Thủ công
	
	T. Anh
	
	Toán*
	
	Sinh hoạt
	

	Chiều
	Toán
	Chinh
	T.Việt
	Chinh
	T. Việt
	Chinh
	Toán*
	Chinh
	Toán*
	Chinh

Linh

	
	Toán*
	
	T. Việt
	
	T. Việt
	
	T. Việt*
	
	T Việt*
	

	
	T Việt*
	
	Toán*
	
	Toán
	
	T. Việt*
	
	Âm nhạc
	


UBND HUYỆN KINH MÔN

  TRƯỜNG TH MINH TÂN


THỜI KHÓA BIỂU

Lớp: 1D – Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hà ( 23 tiết)

( Thực hiện từ tuần 1 ngày 5/9/2018)

	       Thứ

Buổi    
	Thứ 2
	GVD
	Thứ 3
	GVD
	Thứ 4
	GVD
	Thứ 5
	GVD
	Thứ 6
	GVD

	Sáng
	Chào cờ
	Hà
	T. Việt
	Hà
	KNS
	Nhung
Dthanh

Hà

	TNXH
	DThanh
	T.Việt
	Hà

	
	T. Việt
	
	T.Việt
	
	Mĩ thuật
	
	Đạo đức
	
	T. Việt
	

	
	T. Việt
	
	Toán
	
	T. Việt
	
	T. Việt*
	
	Toán
	

	
	Toán*
	
	T. Việt*
	
	T.Việt
	
	Toán*
	
	Toán*
	

	Chiều
	Thể dục
	Tươi

Quyên
DThanh
	T.Anh
	Hương

L Thủy
	Toán
	Hà
	T. Việt
	Hà
	T. Việt*
	Hà

	
	Âm nhạc
	
	T. Anh
	
	Toán*
	
	T. Việt
	
	T. Việt*
	

	
	Thủ công
	
	Toán*
	
	T. Việt*
	
	Toán
	
	Sinh hoạt
	


  UBND HUYỆN KINH MÔN
  TRƯỜNG TH MINH TÂN


THỜI KHÓA BIỂU

Lớp: 1E – Giáo viên chủ nhiệm: Trương Thị Huyền ( 23 tiết)

( Thực hiện từ tuần 1 ngày 5/9/2018)

	       Thứ

Buổi    
	Thứ 2
	GVD
	Thứ 3
	GVD
	Thứ 4
	GVD
	Thứ 5
	GVD
	Thứ 6
	GVD

	Sáng
	Chào cờ
	Huyền
	Toán
	Huyền

Tươi
	T. Việt
	Huyền


	T. Việt
	Huyền
	Thủ công
	Nga

	
	T. Việt
	
	Thể dục
	
	T. Việt
	
	T. Việt
	
	Mĩ thuật
	

	
	T. Việt
	
	T. Việt
	Huyền
	Toán
	
	Toán
	
	Đạo đức
	

	
	Toán
	
	T. Việt
	
	Toán*
	
	Toán*
	
	TNXH
	

	Chiều
	T.Việt*
	 B Yến
	T.Việt*
	Huyền
	KNS
	Nhung
Huyền
	Âm nhạc
	Quyên

Hương
	T. Việt
	Huyền

	
	T.Việt*
	
	T.Việt*
	
	T Việt*
	
	T Anh
	
	T. Việt
	

	
	Toán*
	
	Toán*
	
	Toán*
	
	T Anh
	
	Sinh hoạt
	


 UBND HUYỆN KINH MÔN
  TRƯỜNG TH MINH TÂN


THỜI KHÓA BIỂU

Lớp: 1G – Giáo viên chủ nhiệm: Trương Thị Yến ( 24tiết)

( Thực hiện từ tuần 1 ngày 5/9/2018)

	       Thứ

Buổi    
	Thứ 2
	GVD
	Thứ 3
	GVD
	Thứ 4
	GVD
	Thứ 5
	GVD
	Thứ 6
	GVD

	Sáng
	Toán*
	T Yến

Tươi

T Yến


	T. Việt
	Yến
	Toán
	T Yến

Loan

T Yến


	Thủ công
	B Yến


	T. Anh
	Hương
T Yến

	
	Thể dục
	
	T. Việt
	
	Mĩ thuật
	
	TNXH
	
	T. Anh
	

	
	T. Việt
	
	Toán
	
	T. Việt
	
	T. Việt*
	
	T. Việt
	

	
	T.Việt
	
	Toán*
	
	T. Việt
	
	Toán*
	
	T. Việt
	

	Chiều
	T. Việt*
	T Yến
	T.Việt*
	Yến
	Đạo đức
	B Yến

Quyên

Nhung
	T. Việt
	T Yến
	Toán*
	T Yến

	
	Toán*
	
	T. Việt*
	
	Âm nhạc
	
	T. Việt
	
	T .Việt*
	

	
	Chào cờ
	
	Toán*
	
	KNS
	
	Toán
	
	Sinh hoạt
	


 UBND HUYỆN KINH MÔN
  TRƯỜNG TH MINH TÂN


THỜI KHÓA BIỂU

Lớp: 1H– Giáo viên chủ nhiệm: Trương Thị Minh (25 tiết)

( Thực hiện từ tuần 1 ngày 5/9/2018)

	       Thứ

Buổi    
	Thứ 2
	GVD
	Thứ 3
	GVD
	Thứ 4
	GVD
	Thứ 5
	GVD
	Thứ 6
	GVD

	Sáng
	Thủ công
	B Yến
Quyên

B Yến
	T. Việt
	Minh
	T. Việt
	Minh

Loan

Minh
	T. Việt
	Minh


	T. Việt
	Minh

	
	TNXH
	
	T. Việt
	
	T. Việt
	
	T. Việt
	
	T. Việt
	

	
	Âm nhạc
	
	T. Anh
	Hương
	Mĩ thuật
	
	Toán
	
	Toán
	

	
	Toán*
	
	T.Anh
	
	Toán
	
	Toán*
	
	Đạo đức
	

	Chiều
	T.Việt
	Minh
	Toán
	Minh
	Thể dục
	Tươi

B Yến

Đức
	T. Việt*
	Minh
	T. Việt*
	Minh



	
	T. Việt
	
	T. Việt*
	
	Toán*
	
	T. Việt*
	
	Toán*
	

	
	Chào cờ
	
	T. Việt*
	
	KNS
	
	Toán*
	
	Sinh hoạt
	


   UBND HUYỆN KINH MÔN
  TRƯỜNG TH MINH TÂN


THỜI KHÓA BIỂU

Lớp: 2A– Giáo viên chủ nhiệm: Ngô Thị Yển (23 tiết)

( Thực hiện từ tuần 1 ngày 5/9/2018)

	       Thứ

Buổi    
	Thứ 2
	GVD
	Thứ 3
	GVD
	Thứ 4
	GVD
	Thứ 5
	GVD
	Thứ 6
	GVD

	Sáng
	Chào cờ
	Yển
	Tập đọc
	Yển
	Tập đọc
	 Yển
	LTVC
	Yển


	TLV
	Yển

	
	Tập đọc
	
	Toán
	
	Toán
	
	Toán
	
	Toán
	

	
	Toán
	
	Chính tả
	
	Chính tả
	
	Toán*
	
	Đạo đức
	

	
	Tập viết
	
	Luyện tập
	
	K chuyện
	
	Luyện tập
	
	Sinh hoạt
	

	Chiều
	Thủ công
	Nga
	Mĩ thuật
	Loan

Quyên

Phương
	Toán*
	Yển
	T. Việt*
	B Yến
Phú
	Toán*
	Phơ

	
	Thể dục
	Tươi


	Âm nhạc
	
	T. Việt*
	
	T Anh
	
	T. Việt*
	

	
	Thể dục
	
	KNS
	
	Luyện tập
	
	T Anh
	
	TNXH
	


UBND HUYỆN  KINH MÔN

  TRƯỜNG TH MINH TÂN


THỜI KHÓA BIỂU

Lớp: 2B– Giáo viên chủ nhiệm: Mai Thị Kim Tuyết (24 tiết)

( Thực hiện từ tuần 1 ngày 5/9/2018)

	       Thứ

Buổi    
	Thứ 2
	GVD
	Thứ 3
	GVD
	Thứ 4
	GVD
	Thứ 5
	GVD
	Thứ 6
	GVD

	Sáng
	Chào cờ
	Tuyết


	Tập đọc
	Tuyết

	Âm nhạc
	Quyên

Đức
	LTVC
	Tuyết
Loan
	TLV
	Tuyết

	
	Tập đọc
	
	Toán
	
	KNS
	
	Toán
	
	Toán
	

	
	Toán
	
	Chính tả
	
	Thể dục
	Nga
	Toán*
	
	Đạo đức
	

	
	Tập viết
	
	Luyện tập
	
	Thể dục
	
	Mĩ thuật
	
	Sinh hoạt
	

	Chiều
	Thủ công
	Ánh
Phú

	TNXH
	Tuyết
	Tập đọc
	Tuyết
	Toán*
	Tuyết
	K Chuyện
	DThanh

	
	T. Anh
	
	T. Việt*
	
	Toán
	
	T. Việt*
	
	Toán*
	

	
	T.Anh
	
	Luyện tập
	
	Chính tả
	
	Luyện tập
	
	T. Việt*
	


 UBND HUYỆN KINH MÔN
  TRƯỜNG TH MINH TÂN


THỜI KHÓA BIỂU

Lớp: 2C– Giáo viên chủ nhiệm: Phạm Thị Thúy B (23 tiết)

( Thực hiện từ tuần 1 ngày 5/9/2018)

	       Thứ

Buổi    
	Thứ 2
	GVD
	Thứ 3
	GVD
	Thứ 4
	GVD
	Thứ 5
	GVD
	Thứ 6
	GVD

	Sáng
	Chào cờ
	Thúy


	Tập đọc
	Vân
Nga
	Tập đọc
	Thúy
	LTVC
	Thúy

	TLV
	Thúy

	
	Tập đọc
	
	Toán
	
	Chính tả
	
	Toán
	
	Toán
	

	
	Toán
	
	Thủ công
	
	KNS
	Đức
Thúy
	K Chuyện
	
	Đạo đức
	

	
	Tập viết
	
	Luyện tập
	
	Toán
	
	Luyện tập
	
	Sinh hoạt
	

	Chiều
	Toán*
	Thúy

	Chính tả
	Thúy
	TNXH
	DThanh
Loan

Phú
	Thể dục
	Hùng
Quyên
	T Anh
	Phú
Thúy

	
	T. Việt*
	
	Toán*
	
	Mĩ thuật
	
	Thể dục
	
	Toán*
	

	
	Luyện tập
	
	T. Việt*
	
	T Anh
	
	Âm nhạc
	
	T. Việt*
	


  UBND HUYỆN KINH MÔN
  TRƯỜNG TH MINH TÂN


THỜI KHÓA BIỂU

Lớp: 2D– Giáo viên chủ nhiệm: Dương Thị Bích Ngọc (23 tiết)

( Thực hiện từ tuần 1 ngày 5/9/2018)

	       Thứ

Buổi    
	Thứ 2
	GVD
	Thứ 3
	GVD
	Thứ 4
	GVD
	Thứ 5
	GVD
	Thứ 6
	GVD

	Sáng
	Chào cờ
	Ngọc


	Tập đọc
	Ngọc
	KNS
	Đức
Quyên
	Thể dục
	Tươi

Ánh

	TLV
	Ngọc

	
	Tập đọc
	
	Toán
	
	Âm nhạc
	
	Thể dục 
	
	Toán
	

	
	Toán
	
	Chính tả
	
	Tập đọc
	Ngọc
	Thủ công
	
	Đạo đức
	

	
	Tập viết
	
	Luyện tập
	
	Toán
	
	K Chuyện
	
	Luyện tập
	

	Chiều
	Toán*
	Ngọc


	Toán*
	Phơ
	T Anh
	Phú

Loan


	LTVC
	Ngọc
	Toán*
	Ngọc

	
	T. Việt*
	
	T. Việt*
	
	T Anh
	
	Toán
	
	T. Việt*
	

	
	Luyện tập
	
	TNXH
	
	Mĩ thuật
	
	Chính tả
	
	Sinh hoạt
	


  UBND HUYỆN KINH MÔN
  TRƯỜNG TH MINH TÂN


THỜI KHÓA BIỂU

Lớp: 2E– Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hải Yến (23 tiết)

( Thực hiện từ tuần 1 ngày 5/9/2018)

	       Thứ

Buổi    
	Thứ 2
	GVD
	Thứ 3
	GVD
	Thứ 4
	GVD
	Thứ 5
	GVD
	Thứ 6
	GVD

	Sáng
	Chào cờ
	Yến


	TNXH
	Phơ
	Thể dục
	Tươi
	LTVC
	Yến
	TLV
	Yến

	
	Tập đọc
	
	Toán*
	
	Thể dục 
	
	Toán
	
	Toán
	

	
	Toán
	
	T. Việt*
	
	Thủ công
	B Yến
Đức
	Chính tả
	
	Đạo đức
	

	
	Tập viết
	
	Luyện tập
	
	KNS
	
	K Chuyện
	
	Sinh hoạt
	

	Chiều
	Toán*
	Yến


	Tập đọc
	Yến
	Mĩ thuật
	Loan

Yến


	Toán*
	Yến
	Âm nhạc
	Quyên

Phú

	
	T. Việt*
	
	Toán
	
	Tập đọc
	
	T. Việt*
	
	T. Anh
	

	
	Luyện tập
	
	Chính tả
	
	Toán
	
	Luyện tập
	
	T. Anh
	


UBND HUYỆN KINH MÔN
  TRƯỜNG TH MINH TÂN


THỜI KHÓA BIỂU

Lớp: 2G– Giáo viên chủ nhiệm: Lê Như Hoa (20 tiết)

( Thực hiện từ tuần 1 ngày 5/9/2018)

	       Thứ

Buổi    
	Thứ 2
	GVD
	Thứ 3
	GVD
	Thứ 4
	GVD
	Thứ 5
	GVD
	Thứ 6
	GVD

	Sáng
	T. Anh
	Phú

Tươi 
	Tập đọc
	Hoa
	Kể chuyện
	Ánh
Quyên
	LTVC
	Hoa
	TLV
	Hoa

	
	T. Anh
	
	Toán
	
	Toán*
	
	Toán
	
	Toán
	

	
	Thể dục
	
	Chính tả
	
	T. Việt*
	
	Chính tả
	
	Đạo đức
	

	
	Thể dục 
	
	Luyện tập
	
	Âm nhạc
	
	Luyện tập
	
	Sinh hoạt
	

	Chiều
	Tập đọc
	Hoa


	Tập viết
	Hoa
	KNS
	Đức
Hoa


	Mĩ thuật
	Loan

Ánh
	Thủ công
	Nga



	
	Toán
	
	Toán*
	
	Tập đọc
	
	Toán*
	
	TNXH
	

	
	Chào cờ
	
	T. Việt*
	
	Toán
	
	T. Việt*
	
	Luyện tập
	


UBND HUYỆN KINH MÔN

  TRƯỜNG TH MINH TÂN


THỜI KHÓA BIỂU

Lớp: 2H– Giáo viên chủ nhiệm: Bùi Thị Liên (24tiết)

( Thực hiện từ tuần 1 ngày 5/9/2018)

	       Thứ

Buổi    
	Thứ 2
	GVD
	Thứ 3
	GVD
	Thứ 4
	GVD
	Thứ 5
	GVD
	Thứ 6
	GVD

	Sáng
	Thủ công
	Ánh
Quyên

Phú
	Tập đọc
	Liên
	Tập đọc
	Liên
	LTVC
	Liên
	TLV
	Liên

	
	Âm nhạc
	
	Toán
	
	Toán
	
	Toán
	
	Toán
	

	
	T. Anh
	
	Chính tả
	
	Chính tả
	
	K chuyện
	
	Đạo đức
	

	
	T. Anh
	
	Luyện tập
	
	Luyện tập
	
	Luyện tập
	
	Toán*
	

	Chiều
	Tập đọc
	Liên


	Toán*
	Phơ

Nga
	Tập viết
	Liên

Đức
Liên
	TNXH
	Ánh

Loan

B Yến
	Toán*
	Liên



	
	Toán
	
	Thể dục
	
	KNS
	
	Mĩ thuật
	
	T Việt*
	

	
	Chào cờ
	
	Thể dục
	
	Toán*
	
	T. Việt*
	
	Sinh hoạt
	


UBND HUYỆN  KINH MÔN

  TRƯỜNG TH MINH TÂN


THỜI KHÓA BIỂU

Lớp: 3A– Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hằng (22 tiết)

( Thực hiện từ tuần 1 ngày 5/9/2018)

	       Thứ

Buổi    
	Thứ 2
	GVD
	Thứ 3
	GVD
	Thứ 4
	GVD
	Thứ 5
	GVD
	Thứ 6
	GVD

	Sáng
	Chào cờ
	Hằng
	TĐ-KC
	Hằng
Phương
Hằng
	Tập đọc
	Hằng
	LTVC
	Hằng
	TLV
	Hằng

	
	Tập đọc
	
	KNS
	
	Chính tả
	
	Toán
	
	Toán
	

	
	Toán
	
	Chính tả
	
	Toán
	
	TNXH
	
	Toán*
	

	
	Tập viết
	
	Toán
	
	TNXH
	
	Toán*
	
	Sinh hoạt
	

	Chiều
	Toán*
	Hằng
	Tin
	Tuyền

Loan
	T. Anh
	Hương

D Thanh
	Thể dục
	Nga


	T. Anh
	Hương

	
	T. Việt*
	
	Tin
	
	T. Anh
	
	Thể dục
	
	T. Anh
	

	
	T. Việt*
	
	Mĩ thuật
	
	Đạo đức
	
	Thủ công
	
	Âm nhạc
	Quyên


  UBND HUYỆN KINH MÔN
  TRƯỜNG TH MINH TÂN


THỜI KHÓA BIỂU

Lớp: 3B– Giáo viên chủ nhiệm: Phạm Thị Điệp (21 tiết)

( Thực hiện từ tuần 1 ngày 5/9/2018)

	       Thứ

Buổi    
	Thứ 2
	GVD
	Thứ 3
	GVD
	Thứ 4
	GVD
	Thứ 5
	GVD
	Thứ 6
	GVD

	Sáng
	Chào cờ
	Điệp
	KNS
	Phương
Điệp

	Tập đọc
	Điệp
	T Anh
	Phú
Điệp
	TLV
	Điệp
Phú

	
	Tập đọc
	
	TĐ-KC
	
	Toán
	
	T anh
	
	Toán
	

	
	Toán
	
	Chính tả
	
	Chính tả
	
	LTVC
	
	T Anh
	

	
	Tập viết
	
	Toán
	
	TNXH
	
	Toán
	
	T Anh
	

	XH
	Ấm nhạc
	Quyên

Nga
	Toán*
	L Thủy
Loan

Tuyền
	Toán*
	Điệp
	Thể dục
	Tươi

Tuyền
	TNXH
	Điệp

	
	Đạo đức
	
	Mĩ thuật
	
	Toán*
	
	Thể dục
	
	T Việt*
	

	
	Thủ công
	
	Tin
	
	T Việt*
	
	Tin
	
	Sinh hoạt
	


 UBND HUYỆN KINH MÔN
  TRƯỜNG TH MINH TÂN


THỜI KHÓA BIỂU

Lớp: 3C– Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Thị Thắm (21 tiết)

( Thực hiện từ tuần 1 ngày 5/9/2018)

	       Thứ

Buổi    
	Thứ 2
	GVD
	Thứ 3
	GVD
	Thứ 4
	GVD
	Thứ 5
	GVD
	Thứ 6
	GVD

	Sáng
	Chào cờ
	Thắm
	Thủ công
	Nga

Loan

Phương
	Tập đọc
	Thắm
	T Anh
	Hương

Tươi
	TLV
	Thắm

	
	Tập đọc
	
	Đạo đức
	
	Toán
	
	T Anh
	
	Toán
	

	
	Toán
	
	Mĩ thuật
	
	Chính tả
	
	Thể dục
	
	Toán*
	

	
	Tập viết
	
	KNS
	
	TNXH
	
	Thể dục
	
	Sinh hoạt
	

	Chiều
	TNXH
	Thắm
	TĐ - KC
	Thắm
	Âm nhạc
	Linh

DThanh
Hương
	LTVC
	Thắm
	Tin
	Hoài

	
	Toán*
	
	Toán
	
	T Việt*
	
	Toán
	
	Tin
	

	
	T  Việt*
	
	Chính tả
	
	T  Anh
	
	Toán*
	
	T. Anh
	Hương


 UBND HUYỆN KINH MÔN
  TRƯỜNG TH MINH TÂN


THỜI KHÓA BIỂU

Lớp: 3D– Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Thị Tuyết (22 tiết)

( Thực hiện từ tuần 1 ngày 5/9/2018)

	       Thứ

Buổi    
	Thứ 2
	GVD
	Thứ 3
	GVD
	Thứ 4
	GVD
	Thứ 5
	GVD
	Thứ 6
	GVD

	Sáng
	Chào cờ
	Tuyết
	T. Anh
	Phú

Phương
Loan


	Tập đọc
	Vân

Tươi

Linh
	LTVC
	Tuyết

Phú
	TLV
	Tuyết

	
	Tập đọc
	
	T. Anh
	
	Toán
	
	Toán
	
	Toán
	

	
	Toán
	
	KNS
	
	Thể dục
	
	T Anh
	
	Đạo đức
	

	
	Tập viết
	
	Mĩ thuật
	
	Âm nhạc
	
	T Anh
	
	Thủ công
	

	Chiều
	TNXH
	Tuyết
	TĐ-KC
	Tuyết
	Chính tả
	Tuyết
	Tin
	Tuyền
Tươi
	TNXH
	Tuyết

	
	Toán*
	
	Toán
	
	Toán*
	
	Tin
	
	Toán*
	

	
	T. Việt*
	
	Chính tả
	
	T. Việt*
	
	Thể dục
	
	Sinh hoạt
	


UBND HUYỆN  KINH MÔN

  TRƯỜNG TH MINH TÂN


THỜI KHÓA BIỂU

Lớp: 3E– Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Thị Phương (22 tiết)

( Thực hiện từ tuần 1 ngày 5/9/2018)

	       Thứ

Buổi    
	Thứ 2
	GVD
	Thứ 3
	GVD
	Thứ 4
	GVD
	Thứ 5
	GVD
	Thứ 6
	GVD

	Sáng
	Tập đọc
	Phương
	TĐ- KC
	Phương
	Mĩ thuật
	Loan

Phương


	LTVC
	Phương
	T Anh
	Phú

Tuyền

	
	Toán
	
	Toán
	
	Tập đọc
	
	Toán
	
	T Anh
	

	
	Tập viết
	
	T . Anh
	Phú
	Toán
	
	Chính tả
	
	Tin
	

	
	TNXH
	
	T . Anh
	
	Chính tả
	
	TNXH
	
	Tin
	

	Chiều
	Toán*
	Phương
	KNS
	Phương
Ánh
	Âm nhạc
	 Quyên

Tươi
	T. Việt*
	Phương
	TLV
	Phương

	
	T. Việt*
	
	Thủ công
	
	Thể dục
	
	Toán*
	
	Toán
	

	
	Chào cờ
	
	Đạo đức
	
	Thể dục
	
	Toán*
	
	Sinh hoạt
	


 UBND HUYỆN KINH MÔN
  TRƯỜNG TH MINH TÂN


THỜI KHÓA BIỂU

Lớp: 3G– Giáo viên chủ nhiệm: Hoàng Thị Thu (22 tiết)

( Thực hiện từ tuần 1 ngày 5/9/2018)

	       Thứ

Buổi    
	Thứ 2
	GVD
	Thứ 3
	GVD
	Thứ 4
	GVD
	Thứ 5
	GVD
	Thứ 6
	GVD

	Sáng
	Tập đọc
	Thu
	T Anh
	Hương

Thu
	Tập đọc
	Thu

Loan
	LTVC
	Thu
	Tin
	Tuyền
Hương

	
	Toán
	
	T Anh
	
	Toán
	
	Toán
	
	Tin
	

	
	Tập viết
	
	TĐ - KC
	
	Chính tả
	
	Chính tả
	
	T Anh
	

	
	TNXH
	
	Toán
	
	Mĩ thuật
	
	TNXH
	
	T Anh
	

	Chiều
	Toán*
	Thu
	Thể dục
	Nga

Phương
Quyên
	Thủ công
	Nga
	Toán*
	Thu
	TLV
	Thu



	
	T. Việt*
	
	KNS
	
	Đạo đức
	
	Toán*
	
	Toán
	

	
	Chào cờ
	
	Âm nhạc
	
	Thể dục
	
	T. Việt*
	
	Sinh hoạt
	


UBND HUYỆN  KINH MÔN

  TRƯỜNG TH MINH TÂN


THỜI KHÓA BIỂU

Lớp: 4A Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Thị Ngân ( 21 tiết)

( Thực hiện từ tuần 1 ngày 5/9/2018)

	       Thứ

Buổi    
	Thứ 2
	GVD
	Thứ 3
	GVD
	Thứ 4
	GVD
	Thứ 5
	GVD
	Thứ 6
	GVD

	Sáng
	Chào cờ
	Ngân
	T. Việt
	Ngân
	T. Việt
	Ngân
	T. Việt
	Ngân

Hùng
	T. Việt
	Ngân

	
	T. Việt
	
	T. Việt
	
	T. Việt
	
	Toán
	
	Toán
	

	
	Toán
	
	Toán
	
	Toán
	
	Thể dục
	
	Khoa
	

	
	Khoa
	
	Đạo đức
	
	Toán*
	
	Thể dục
	
	Sinh hoạt
	

	Chiều
	KNS
	Nhung
Loan

Ánh
	Âm nhạc
	Quyên

B Yến
	T Anh
	Toan

Hoài
	T. Việt
	Ngân
	T Anh
	Toan

Hoài

	
	Mĩ thuật
	
	Sử
	
	T Anh
	
	T. Việt*
	
	T Anh
	

	
	Kĩ thuật
	
	Địa lý
	
	Tin
	
	Toán*
	
	Tin
	


UBND HUYỆN  KINH MÔN

  TRƯỜNG TH MINH TÂN


THỜI KHÓA BIỂU

Lớp: 4B Giáo viên chủ nhiệm: Đào Thị Hằng ( 19 tiết)

( Thực hiện từ tuần 1 ngày 22/8/2016)

	       Thứ

Buổi    
	Thứ 2
	GVD
	Thứ 3
	GVD
	Thứ 4
	GVD
	Thứ 5
	GVD
	Thứ 6
	GVD

	Sáng
	Chào cờ
	Hằng
	T. Anh
	Toan

Hoài
	Đạo đức
	Phơ
	T. Việt
	Hằng

Hùng

Hằng
	T. Việt
	Hằng

	
	T. Việt
	
	T. Anh
	
	Lịch sử
	
	Thể dục
	
	Toán
	

	
	Toán
	
	Tin
	
	Địa lý
	
	Toán
	
	Khoa
	

	
	Khoa
	
	Tin
	
	Toán
	
	T. Việt
	
	Sinh hoạt
	

	Chiều
	T Anh
	Toan

Nhung
Loan
	T Anh
	Toan

Hằng
	T. Việt
	 Hằng
	T. Việt
	Hằng
	Kĩ thuật
	Ánh

Quyên

Hùng



	
	KNS
	
	T. Việt
	
	T. Việt
	
	T. Việt*
	
	Âm nhạc
	

	
	Mĩ thuật
	
	Toán
	
	Toán
	
	Toán*
	
	Thể dục
	


UBND HUYỆN  KINH MÔN

  TRƯỜNG TH MINH TÂN


THỜI KHÓA BIỂU

Lớp: 4C Giáo viên chủ nhiệm: Phạm Thị Thúy A ( 21 tiết)

( Thực hiện từ tuần 1 ngày 5/9/2018)

	       Thứ

Buổi    
	Thứ 2
	GVD
	Thứ 3
	GVD
	Thứ 4
	GVD
	Thứ 5
	GVD
	Thứ 6
	GVD

	Sáng
	Chào cờ
	Thúy
	T. Việt
	Thúy
	T Anh
	Toan

Thúy
	Âm nhạc
	Quyên

Thúy
	T. Việt
	Thúy

	
	T. Việt
	
	T. Việt
	
	T. Việt
	
	T. Việt
	
	Toán
	

	
	Toán
	
	Toán
	
	T. Việt
	
	T. Việt
	
	Khoa
	

	
	Khoa
	
	Kĩ thuật
	
	Toán
	
	Toán
	
	Sinh hoạt
	

	Chiều
	Mĩ thuật 
	Loan

Toan

Nhung
	Toán*
	Thúy
	Tin
	 Hoài

Toan
	Đạo đức
	Phơ
	Thể dục
	Hùng

Toan

	
	T Anh
	
	Toán*
	
	Tin
	
	Sử
	
	Thể dục
	

	
	KNS
	
	T. Việt*
	
	T Anh
	
	Địa lý
	
	T Anh
	


UBND HUYỆN  KINH MÔN

  TRƯỜNG TH MINH TÂN


THỜI KHÓA BIỂU

Lớp: 4D Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Thị Bồn ( 21 tiết)

( Thực hiện từ tuần 1 ngày 5/9/2018)

	       Thứ

Buổi    
	Thứ 2
	GVD
	Thứ 3
	GVD
	Thứ 4
	GVD
	Thứ 5
	GVD
	Thứ 6
	GVD

	Sáng
	Chào cờ
	Bồn
	KNS
	Đức
Loan

Toan
	Âm nhạc
	Linh

Toan

Hoài
	T. Việt
	Bồn
	T. Việt
	Bồn

	
	T. Việt
	
	Mĩ thuật
	
	T Anh
	
	T. Việt
	
	Toán
	

	
	Toán
	
	T Anh
	
	Tin
	
	Toán
	
	Khoa
	

	
	Khoa
	
	T Anh
	
	Tin
	
	Đạo đức
	
	Sinh hoạt
	

	Chiều
	Thể dục
	Hùng

Toan


	T. Việt
	Bồn
	T. Việt
	 Bồn
	T. Việt*
	Bồn
	Lịch sử
	B Yến

	
	Thể dục
	
	T. Việt
	
	T. Việt
	
	Toán*
	
	Địa lý
	

	
	T Anh
	
	Toán
	
	Toán
	
	Toán*
	
	Kĩ thuật
	


UBND HUYỆN  KINH MÔN

  TRƯỜNG TH MINH TÂN


THỜI KHÓA BIỂU

Lớp: 4E Giáo viên chủ nhiệm: Trịnh Mai (23 tiết)

( Thực hiện từ tuần 1 ngày 5/9/2018)

	       Thứ

Buổi    
	Thứ 2
	GVD
	Thứ 3
	GVD
	Thứ 4
	GVD
	Thứ 5
	GVD
	Thứ 6
	GVD

	Sáng
	Chào cờ
	Mai
	Mĩ thuật
	Loan

Đức
Mai
	Tin
	Hoài

Toan
	T. Việt
	Mai
	Thể dục
	Tươi
Mai

	
	T. Việt
	
	KNS
	
	Tin
	
	T. Việt
	
	Thể dục
	

	
	Toán
	
	T. Việt
	
	T Anh
	
	Toán
	
	T. Việt
	

	
	Khoa
	
	Toán
	
	T Anh
	
	Khoa
	
	Toán
	

	Chiều
	T. Việt
	Mai


	Kĩ thuật
	B Yến

Toan
	T. Việt
	Mai
	Lịch sử
	Mai
Quyên

Mai
	T. Việt*
	Mai

	
	Đạo đức
	
	T Anh
	
	T. Việt
	
	Âm nhạc
	
	Toán*
	

	
	Toán*
	
	T Anh
	
	Toán
	
	Địa lý
	
	Sinh  hoạt
	


UBND HUYỆN  KINH MÔN

  TRƯỜNG TH MINH TÂN


THỜI KHÓA BIỂU

Lớp: 4G– Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn T Minh Phượng (22 tiết)

( Thực hiện từ tuần 1 ngày 5/9/2018)

	       Thứ

Buổi    
	Thứ 2
	GVD
	Thứ 3
	GVD
	Thứ 4
	GVD
	Thứ 5
	GVD
	Thứ 6
	GVD

	Sáng
	Mĩ thuật
	Loan

Phượng
	T Việt
	 Phượng

Đức

Phượng
	T Việt
	Phượng


	Tin
	Tuyền
Toan
	T Anh
	Toan

Hùng

	
	T Việt
	
	T Việt
	
	T Việt
	
	Tin
	
	T Anh
	

	
	T Việt
	
	KNS
	
	Toán
	
	T Anh
	
	Thể dục
	

	
	Toán
	
	Toán
	
	Đạo đức
	
	T Anh
	
	Thể dục
	

	Chiều
	Khoa
	Phượng
	Khoa
	Phượng
	Lịch sử
	C Thanh
Quyên


	T Việt
	Phượng
	T Việt
	Phượng

	
	Toán*
	
	Kĩ thuật 
	
	Địa lý
	
	Toán
	
	Toán
	

	
	Chào cờ
	
	T Việt*
	
	Âm nhạc
	
	Toán*
	
	Sinh hoạt
	


UBND HUYỆN  KINH MÔN

  TRƯỜNG TH MINH TÂN


 THỜI KHÓA BIỂU

Lớp: 4H– Giáo viên chủ nhiệm: Hoàng Thị Huế (24 tiết)

( Thực hiện từ tuần 1 ngày 5/9/2018)

	       Thứ

Buổi    
	Thứ 2
	GVD
	Thứ 3
	GVD
	Thứ 4
	GVD
	Thứ 5
	GVD
	Thứ 6
	GVD

	Sáng
	Âm nhạc
	Quyên

Loan

Huế

	T Việt
	Huế

Đức
	T Việt
	Huế
	T Anh
	Toan

Tuyền
	Thể dục
	Hùng
Toan

	
	Mĩ thuật
	
	T Việt
	
	T Việt
	
	T Anh
	
	Thể dục
	

	
	Kĩ thuật
	
	Toán
	
	Toán
	
	Tin
	
	T Anh
	

	
	Đạo đức
	
	KNS
	
	Khoa
	
	Tin
	
	T Anh
	

	Chiều
	T. Việt
	Huế
	Lịch sử
	Huế
	T Việt
	Huế


	T Việt
	Huế
	Toán
	Huế

	
	Toán
	
	Địa lý
	
	T Việt*
	
	T Việt
	
	Khoa
	

	
	Chào cờ
	
	Toán*
	
	Toán*
	
	Toán
	
	Sinh hoạt
	


UBND HUYỆN  KINH MÔN

  TRƯỜNG TH MINH TÂN


THỜI KHÓA BIỂU

Lớp: 5A– Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Thị Huệ(21tiết)

( Thực hiện từ tuần 1 ngày 5/9/2018)

	       Thứ

Buổi    
	Thứ 2
	GVD
	Thứ 3
	GVD
	Thứ 4
	GVD
	Thứ 5
	GVD
	Thứ 6
	GVD

	Sáng
	Chào cờ
	Huệ
	Tập đọc
	Huệ
	T Anh
	Liên

Hùng
	Mĩ thuật
	Loan

Quyên
CThanh
	TLV
	Huệ

	
	Tập đọc
	
	Chính tả
	
	T Anh
	
	Âm nhạc
	
	Toán
	

	
	Toán
	
	Toán
	
	Thể dục
	
	Lịch sử
	
	Khoa
	

	
	Khoa
	
	Đạo đức
	
	Thể dục
	
	Địa lý
	
	Sinh hoạt
	

	Chiều
	KNS
	Phương
Hoài
	LTVC
	Huệ
	TLV
	Huệ
	LTVC
	Huệ
	T Anh
	Liên

Ánh

	
	Tin
	
	K chuyện
	
	Toán
	
	Toán
	
	T Anh
	

	
	Tin
	
	Toán*
	
	T Việt*
	
	Toán*
	
	Kĩ thuật
	


UBND HUYỆN  KINH MÔN

  TRƯỜNG TH MINH TÂN


THỜI KHÓA BIỂU

Lớp: 5B– Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Thị Quỳnh Mai (21Tiết)

( Thực hiện từ tuần 1 ngày 5/9/2018)

	       Thứ

Buổi    
	Thứ 2
	GVD
	Thứ 3
	GVD
	Thứ 4
	GVD
	Thứ 5
	GVD
	Thứ 6
	GVD

	Sáng
	Chào cờ
	Mai
	T Anh
	 Liên
Hùng
	LTVC
	Mai

	LTVC
	Mai
Loan

Mai
	TLV
	Mai

	
	Tập đọc
	
	T Anh
	
	TLV
	
	Mĩ thuật
	
	Toán
	

	
	Toán
	
	Thể dục
	
	Toán
	
	Toán
	
	Đạo đức
	

	
	Khoa
	
	Thể dục
	
	K chuyện
	
	Khoa
	
	Sinh hoạt
	

	Chiều
	Âm nhạc
	Linh

Phương
Hoài
	Tập đọc
	 Mai
	Lịch sử
	Phơ


	T Anh
	Liên

Hoài
	T Việt*
	Mai

	
	KNS
	
	Chính tả
	
	Địa lý
	
	T Anh
	
	Toán*
	

	
	Tin
	
	Toán
	
	Kĩ thuật
	
	Tin
	
	Toán*
	


UBND HUYỆN  KINH MÔN

  TRƯỜNG TH MINH TÂN


THỜI KHÓA BIỂU

Lớp: 5C– Giáo viên chủ nhiệm: Mạc Thị Lan (23 tiết)

( Thực hiện từ tuần 1 ngày 5/9/2018)

	       Thứ

Buổi    
	Thứ 2
	GVD
	Thứ 3
	GVD
	Thứ 4
	GVD
	Thứ 5
	GVD
	Thứ 6
	GVD

	Sáng
	Chào cờ
	Lan
	Tin
	 Hoài
Liên
	LTVC
	Lan
Liên
	LTVC
	Lan
Loan

Quyên
	TLV
	Lan

	
	Tập đọc
	
	Tin
	
	Toán
	
	Toán
	
	Toán
	

	
	Toán
	
	TAnh
	
	TAnh
	
	Mĩ thuật
	
	Khoa
	

	
	Khoa
	
	T Anh
	
	T Anh
	
	Âm nhạc
	
	Sinh hoạt
	

	Chiều
	Lịch sử
	Lan

Phương
	Tập đọc
	Lan
	Thể dục
	Hùng
B Yến
	LTVC
	Lan
	Đạo đức
	Lan

	
	Địa lý
	
	Chính tả
	
	Thể dục
	
	Kể chuyện
	
	T Việt*
	

	
	KNS
	
	Toán
	
	Kĩ thuật
	
	Toán*
	
	Toán*
	


UBND HUYỆN  KINH MÔN

  TRƯỜNG TH MINH TÂN


THỜI KHÓA BIỂU

Lớp: 5D– Giáo viên chủ nhiệm: Hoàng Thị Nền (21 tiết)

( Thực hiện từ tuần 1 ngày 5/9/2018)

	       Thứ

Buổi    
	Thứ 2
	GVD
	Thứ 3
	GVD
	Thứ 4
	GVD
	Thứ 5
	GVD
	Thứ 6
	GVD

	Sáng
	Chào cờ
	Nền
	Tập đọc
	Nền
	Thể dục
	Hùng

Nền
	LTVC
	Nền
	TLV
	Nền

	
	Tập đọc
	
	Toán
	
	Thể dục
	
	Toán
	
	Toán
	

	
	Toán
	
	LTVC
	
	LTVC
	
	Mĩ thuật
	
	Đạo đức
	

	
	Chính tả
	
	Khoa
	
	Toán
	
	Khoa
	
	Sinh hoạt
	

	Chiều
	Lịch sử
	Phơ

	T Anh
	Liên

Đức
	T. Việt*
	Nền


	Tin
	 Hoài

Liên
	Âm nhạc
	Linh
Ánh
Liên

	
	Địa lý
	
	T Anh
	
	Toán*
	
	Tin
	
	Kĩ thuật
	

	
	K Chuyện
	
	KNS
	
	Toán*
	
	T. Anh
	
	T Anh
	


UBND HUYỆN  KINH MÔN

  TRƯỜNG TH MINH TÂN


THỜI KHÓA BIỂU

Lớp: 5E– Giáo viên chủ nhiệm: Hoàng Thị Ngọc (23 tiết)

( Thực hiện từ tuần 1 ngày 22/8/2016)

	       Thứ

Buổi    
	Thứ 2
	GVD
	Thứ 3
	GVD
	Thứ 4
	GVD
	Thứ 5
	GVD
	Thứ 6
	GVD

	Sáng
	Lịch sử
	Ngọc
Loan

Quyên
	Tập đọc
	Ngọc
	LTVC
	Ngọc
	T Anh
	Liên

Hoài
	TLV
	Ngọc

	
	Địa lý
	
	Toán
	
	Toán
	
	T Anh
	
	Toán
	

	
	Mĩ thuật
	
	Chính tả
	
	TLV
	
	Tin
	
	Khoa
	

	
	Âm nhạc
	
	Khoa
	
	Đạo đức
	
	Tin
	
	Sinh hoạt
	

	Chiều
	Tập đọc
	Ngọc
	KNS
	Đức
Hùng
	T Anh
	Liên
Ánh

	LTVC
	 Ngọc


	Kể  chuyện
	Ngọc

	
	Toán
	
	Thể dục
	
	T Anh
	
	Toán
	
	T Việt*
	

	
	Chào cờ
	
	Thể dục
	
	Kĩ thuật
	
	Toán*
	
	Toán*
	


UBND HUYỆN  KINH MÔN

  TRƯỜNG TH MINH TÂN


THỜI KHÓA BIỂU

Lớp: 5G– Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Thị Thọ (22 tiết)

( Thực hiện từ tuần 1 ngày 5/9/2018)

	       Thứ

Buổi    
	Thứ 2
	GVD
	Thứ 3
	GVD
	Thứ 4
	GVD
	Thứ 5
	GVD
	Thứ 6
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